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BỘ ĐỀ THI - ĐÁP ÁN
Câu hỏi trắc nghiệm Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về lĩnh vực 
công tác dân tộc huyện Phong Thổ năm 2024

Câu 1: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường phổ thông dân tộc bán trú phải đảm bảo ít nhất bao nhiêu phần trăm tỉ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số?
A. 45 %
B. 50 %
C. 55 %
D. 60 %
Trả lời: B là đáp án đúng
(Theo Điều 3, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2023 ).
Câu 2: Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi năm 2014 thì mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là bao nhiêu phần trăm chi phí khám chữa bệnh?
A. 70 %
B. 80 %
C. 95 %
D. 100 %
Trả lời: D là đáp án đúng
(Theo Điều 22 Luât bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi năm 2014)
Câu 3: Ông A đăng thông báo tuyển dụng lao động, trong thông báo có ghi chú “không tuyển người dân tộc thiểu số”. Hành vi phân biệt đối xử này của ông A theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định mức bị xử phạt như thế nào?
A. 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
B. 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
C. 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
D. 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Đáp án: C là đáp án đúng. 
(khoản 2, Điều 8 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP)
Câu 4: Tảo hôn là gì?
A. Việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
B. Việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng.
C. Việc lợi dụng kết hôn để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình.
D. Việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn.
Đáp án: D là đáp án đúng
 (Căn cứ Khoản 8 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)
Câu 5: Hành vi trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nào? 
A. Đã được giáo dục 02 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống; 
B. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 
C. Với số lượng từ 500 cây trở lên;
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Đáp án: D là đáp án đúng
 (Theo quy định tại Điều 247 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017)
Câu 6: Người nào sau đây có quyền dùng tiếng nói của dân tộc mình (không phải là tiếng Việt) trong tố tụng hình sự?
A. Người tham gia tố tụng không biết tiếng Việt;
B. Người tham gia tố tụng không biết tiếng Việt, người tham gia tố tụng là người dân tộc thiểu số biết tiếng Việt nhưng không muốn sử dụng tiếng Việt; 
C. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
D. Tất cả những người trên đều có quyền dùng tiếng nói của dân tộc mình, trường hợp này phải có phiên dịch.
Đáp án: A là đáp án đúng
(Theo Điều 29 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2021)
Câu 7. Bình đẳng giới được hiểu như thế nào?
A. Chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.
B. Việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.
C. Là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
D. Nam, nữ phải bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
Trả lời: B là đáp án đúng
(Theo khoản 3 Điều 5 Luật Bình đẳng giới năm 2006)
Câu 8: Tài sản nào sau đây được coi là tài sản chung của vợ và chồng?
A. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.
B. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
C. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
D. Tất cả các tài sản trên.
Trả lời: D là đáp án đúng
(Theo khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)
Câu 9: Việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ, chồng được quy định như thế nào trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014?
A. Chồng có quyền cao hơn vợ.
B. Vợ có quyền cao hơn chồng.
C. Do vợ, chồng thỏa thuận.
D. Người nào có công nhiều hơn trong việc tạo lập khối tài sản chung thì có quyền cao hơn.
Trả lời: C là đáp án đúng
(Theo Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)
Câu 10: Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được áp dụng đối với trường hợp nào dưới đây? 
A. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự; 
B. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự;
C. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự;
D. Người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện. 
Trả lời: A là đáp án đúng
(Theo Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Câu 11: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi có quyền bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân?
A. Mười tám tuổi
B. Hai mươi mốt tuổi trở lên
C. Đủ mười tám tuổi trở lên
D. Đủ hai mươi mốt tuổi trở lên
Trả lời: C là đáp án đúng
(Theo Điều 27 Hiến pháp năm 2013; Điều 2 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015)
Câu 12: Các hành vi nào sau đây là hành vi bị nghiêm cấm?
A. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
B. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.
C. Bạo lực gia đình.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Trả lời: D là đáp án đúng
(Theo khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)
Câu 13: Các hành vi nào sau đây là hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động?
A. Ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động.
B. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
C. Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Trả lời: D là đáp án đúng
(Theo Điều 8 Bộ luật Lao động năm 2019)
Câu 14: Theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thì mức cho vay tối đa đối với đối tượng vay vốn hỗ trợ nhà ở tại Ngân hàng Chính sách xã hội hiện nay là bao nhiêu?
A. 25 triệu đồng/hộ.
B. 30 triệu đồng/hộ.
C. 40 triệu đồng/hộ.
D. 50 triệu đồng/hộ.
Trả lời: C là đáp án đúng.
(Theo Điều 17 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025, mức cho vay không vượt quá 40 triệu đồng/hộ)
Câu 15. Mức hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số hiện nay là bao nhiêu?
A. Một triệu đồng/người
B. Hai triệu đồng/người
C. Ba triệu đồng/người
D. Bốn triệu đồng/người
Trả lời: B là đáp án đúng
(Theo Điều 2, Nghị định số 39/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số).
Câu 16. Đối tượng được hỗ trợ khi sinh con đúng chính sách dân số là đối tượng nào trong những trường hợp dưới đây?
A. Phụ nữ là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú ở khu vực hành chính thuộc vùng khó khăn
B. Phụ nữ là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú ở khu vực hành chính thuộc vùng khó khăn
C. Phụ nữ là người Kinh thuộc hộ nghèo, cư trú ở khu vực hành chính thuộc vùng khó khăn
D. Phụ nữ là người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là ngưởi dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú ở đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
Trả lời: D là đáp án đúng
(Theo Điều 1, Nghị định số 39/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số)
Câu 17. Theo ông/bà, thế nào là nước sạch để sử dụng cho mục đích sinh hoạt?
A. Nước sạch là nước hợp vệ sinh.
B. Nước sạch là nước trong, không màu, không mùi, không vị.
C. Nước sạch là nước máy đã qua xử lý.
D. Nước sạch là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu sử dụng.  
Trả lời: D là đáp án đúng 
(Theo Khoản 7 Điều 2, Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch).
Câu 18.  Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?
A. Mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử, chia rẽ, phá hoại đoàn kết các dân tộc.
B. Lợi dụng các vấn đề về dân tộc để tuyên truyền xuyên tạc, chống lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 C. Lợi dụng việc thực hiện chính sách dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
D. Tất cả các hành vi trên.
Trả lời: D là đáp án đúng
(Căn cứ  Điều 7 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc).
Câu 19: Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm những hành vi nào dưới đây?
A. Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi.
B. Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em.
C. Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình.
D. Tất cả phương án trên
Đáp án: D là đáp án đúng
 (Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022)
Câu 20: Pháp luật quy định tháng nào là tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình?
A. Tháng 5
B. Tháng 6
C. Tháng 7
D. Tháng 8
Đáp án: B là đáp án đúng
(Theo Điều 7 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 thì tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và tôn vinh giá trị gia đình).
Câu 21: Pháp luật quy định Nam nữ được kết hôn khi đạt độ tuổi nào?
A. Nam từ đủ 19 tuổi, nữ từ đủ 17 tuổi.
B. Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi.
C. Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi.
D. Cả 3 phương án trên đều sai.
Đáp án: C là đáp án đúng
(Theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định độ tuổi kết hôn đối với nam là từ đủ 20 tuổi và đối với nữ là từ đủ 18 tuổi trở lên).
Câu 22: Theo quy định của Luật Bình đẳng giới năm 2006, những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?
A.  Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới;
B.  Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức;
C.  Bạo lực trên cơ sở giới;
D.  Tất cả các hành vi trên.
Đáp án: D là đáp án đúng
(Theo Điều 10 Luật Bình đẳng giới 2006).
Câu 23. Theo quy định của pháp luật, hành vi ép buộc hoặc cản trở người khác lựa chọn môn học, ngành, nghề học tập, đào tạo vì lý do giới tính sẽ bị xử lý như thế nào?
A. Không bị xử lý.
B. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Đáp án: C là đáp án đúng
(Theo Điều 9 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới)
Câu 24. Độ tuổi trẻ em ở Việt Nam được quy định như thế nào?
A. Trẻ em là người dưới 16 tuổi.
B. Trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi.
C. Trẻ em là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
D. Trẻ em là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Đáp án: A là đáp án đúng
(Theo Điều 1 Luật trẻ em 2016)
Câu 25: Phương án nào dưới đây là biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân?
A. Người chồng phải giữ vai trò chính trong đóng góp về kinh tế và quyết định công việc lớn trong gia đình. 
B. Công việc của người vợ là nội trợ gia đình và chăm sóc con cái, quyết định các khoản chi tiêu hàng ngày của gia đình.
C. Vợ, chồng cùng bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau trong việc quyết định các công việc của gia đình.
D. Người vợ quyết định việc sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.
Trả lời: C là đáp án đúng
(Điều 17 Luật Hôn nhân và Gia đình)
Câu 26: Theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025, mục tiêu đề ra về số thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng là bao nhiêu phần trăm (%)?
A: 50%
B: 60%
C: 70%
D: 80%
Trả lời: D là đáp án đúng
(Theo Điểm a, mục 2. Phần I Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025).
Câu 27: Theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg  ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, có bao nhiêu dân tộc có khó khăn đặc thù?
A. 14 dân tộc.
B. 24 dân tộc.
C. 34 dân tộc.
D. 44 dân tộc.
Trả lời: A là đáp án đúng.
(Theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg  ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ).
Câu 28. Trong giai đoạn 2021 - 2025, có bao nhiêu dân tộc được xác định thuộc diện dân tộc còn gặp nhiều khó khăn?
A. 28
B. 32
C. 35
D. 36
Trả lời: B là đáp án đúng.
(Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn).
Câu 29. Việc áp dụng các chế độ, chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện theo nguyên tắc thế nào?
A. Người có uy tín được lựa chọn từ thôn, bản, xóm, buôn, làng, phum, sóc, tổ dân phố và tương đương (gọi chung là thôn).
B. Người có uy tín do địa phương trực tiếp quản lý, phân công, phân cấp thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn tỉnh.
C. Trường hợp người có uy tín thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ với cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.
D. Cả ba phương án trên đều đúng
Trả lời: D là đáp án đúng. 
(Theo Điều 3, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số).
Câu 30. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ như thế nào?
A. Chi phí học ngoại ngữ, mua sắm đồ dùng cá nhân cần thiết cho làm việc và sinh hoại ở nước ngoài.
B. Hỗ trợ chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.
C. Hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trong trường hợp nước tiếp nhận yêu cầu.
D. Phương án B và C.
Trả lời:  D là đáp án đúng.
(Theo Điều 10 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).
Câu 31: Các trường hợp nào sau đây không được hoà giải ở cơ sở?
A. Giao dịch dân sự trái đạo đức xã hội
B. Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp chấp về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất.
C. Mâu thuẫn giữa các bên trong việc sử dụng lối đi qua nhà, lối đi chung, sử dụng điện, nước sinh hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung hoặc các lý do khác.
D. Cả ba phương án trên đều đúng.
Trả lời: A là đáp án đúng
(khoản 2, Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP)
Câu 32: Theo quy định của Luật hoà giải ở cơ sở năm 2013, việc bầu hoà giải viên do ai chủ trì?
A. Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố
B. Trưởng ban công tác Mặt trận
C. Bí thư Chi bộ thôn, Tổ dân phố
D. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã
Trả lời: B là đáp án đúng. 
(khoản 2, Điều 8 Luật Hoà Giải ở cơ sở)
Câu 33: Người thành niên là người bao nhiêu tuổi?
A. Từ đủ 15 tuổi trở lên
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên
C. Từ đủ 17 tuổi trở lên
D. Từ đủ 18 tuổi trở lên
Trả lời: D là đáp án đúng. 
(Điều 20 BLDS 2015)
Câu 34: Những người nào sau đây có thể vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó?
A. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
B. Con thành niên 
C. Con thành niên mà không có khả năng lao động
D. Cả A và C đều đúng
Trả lời: D là đáp án đúng 
(khoản 1 Điều 644 BLDS năm 2015).
Câu 35. Những hành vi nào sau đây là hành vi bạo lực gia đình?
A. Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình
B. Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng
C. Cưỡng éo tảo hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp pháp
D. Cả ba phương án trên đều đúng
Trả lời: D là đáp án đúng.
(khoản 1, Điều 3 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022).
Câu 36: Theo quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP  ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, đối tượng nào được vay hỗ trợ đất ở?
A. Các hộ dân tộc thiểu số.
B. Hộ nghèo dân tộc thiểu số.
C. Hộ nghèo dân tộc kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
D. Cả hai phương án B và C đều đúng.
Trả lời: D là đáp án đúng
(Điều 8 Nghị định 28/2022/NĐ-CP)
Câu 37: Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người, học tại các Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông được hưởng mức hỗ trợ học tập là bao nhiêu?
A. Mức hỗ trợ học tập bằng 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng
B. Mức hỗ trợ học tập bằng 50% mức lương cơ sở/học sinh/tháng
C. Mức hỗ trợ học tập bằng 70% mức lương cơ sở/học sinh/tháng
D. Mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng
Trả lời: A là đáp án đúng. 
(Căn cứ Điều 4, Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì mức hỗ trợ học tập bằng 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng)
Câu 38: Dân tộc thiểu số rất ít người là dân tộc có số dân bao nhiêu?
A. Dưới 100.000 người
B. Dưới 70.000 người
C. Dưới 50.000 người
D. Dưới 10.000 người
Trả lời: D là đáp án đúng. 
(khoản 5 Điều 4, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP)
Câu 39: Đồng chí cho biết theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 nạn nhân bị mua bán được hỗ trợ những chế độ nào dưới đây?
A. Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại.
B. Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại; hỗ trợ y tế; hỗ trợ tâm lý.
C. Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại; hỗ trợ học văn hóa, học nghề; trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn.
D. Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại; hỗ trợ y tế; hỗ trợ tâm lý; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ học văn hóa, học nghề; trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn.
Trả lời: D là đáp án đúng (Theo khoản 1, Điều 32 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011).
Câu 40: Hành vi bị cấm theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 bao gồm những hành vi nào?
A. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
B. Yêu sách của cải trong kết hôn.
C. Tự nguyện kết hôn.
D. Cả ba phương án trên đều đúng.
Trả lời: B là đáp án đúng
(điểm đ - khoản 2, Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014).
Câu 41: Người từ đủ 18 tuổi trở lên có những quyền nào sau đây?	   
A. Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản.
B. Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản.
C. Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.
D. Tất cả các quyền trên.
Trả lời: D là đáp án đúng. 
(từ Điều 16 đến Điều 20 Bộ luật Dân sự năm 2015).
Câu 42: Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong trường hợp nào?
A. Theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau
B. Theo dân tộc của địa bàn nơi mình đang sinh sống
C. Chỉ theo dân tộc của cha đẻ 
D. Chỉ theo dân tộc của mẹ đẻ
Trả lời: A là đáp án đúng. 
(điểm a  khoản 3 Điều 29 Bộ Luật Dân sự năm 2015).
Câu 43: Cơ quan nào có thẩm quyền hướng dẫn hoạt động mai táng, hỏa táng đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương?
A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
B. Ban Dân tộc 
C. Sở Tài nguyên và Môi trường 
D. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trả lời: A là đáp án đúng. 
(Căn cứ khoản 3 Điều 55 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn hoạt động mai táng, hỏa táng phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng và bảo đảm vệ sinh môi trường).
Câu 44: Vợ, chồng có quyền như thế nào trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung?
A. Chồng có quyền cao hơn vợ
B. Vợ có quyền cao hơn chồng
C. Vợ chồng có quyền ngang nhau
D. Do vợ chồng tự thỏa thuận
Trả lời: C là đáp án đúng
(Khoản 1 Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014).
Câu 45: Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng con sau ly hôn được pháp luật Hôn nhân và gia đình quy định như thế nào?
A. Người nào được giao nuôi con thì người đó có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng.
B. Vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự.
C. Vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
D. Cả ba phương án trên đều đúng.
Trả lời: C là đáp án đúng
(khoản 1 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)
Câu 46: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, người dưới 18 tuổi phạm tội không bị áp dụng hình phạt nào dưới đây?
A. Phạt tiền
B. Tù có thời hạn
C. Tử hình
D. Cải tạo không giam giữ
Trả lời: C là đáp án đúng.
(Khoản 5 Điều 91 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định “Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội).
Câu 47: Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm như thế nào?
A. Khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường
B. Bồi thường thiệt hại
C. Bị xử lý theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan
D. Cả a, b, c đều đúng 
Trả lời: D là đáp án đúng
Câu 48: Theo Luật Giáo dục đối tượng được tuyển sinh tại Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học bao gồm những đối tượng nào?
A. Tất cả người học là người dân tộc thiểu số trên toàn quốc
B. Người học là người dân tộc thiểu số, người học thuộc gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
C. Người học bao gồm toàn bộ người Kinh sinh sống tại khu vực miền núi và hải đảo.
D. Chỉ dành cho đối tượng người học là người dân tộc thiểu số rất ít người.
Trả lời: B là đáp án đúng.
Câu 49: Học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học hiện nay được hưởng mức học bổng hàng tháng như thế nào?
A. 90%
B. 85%
C. 80%
D. 75%
Trả lời: C là đáp án đúng.
Câu 50. Du lịch có ý nghĩa gì đối với công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc?
A. Du lịch góp phần bảo vệ di sản văn hóa, di tích lịch sử các dân tộc.
B. Du lịch mang lại nguồn lực hỗ trợ cho việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa các dân tộc.
C. Du lịch là một hình thức rất hiệu quả để quảng bá văn hóa cộng đồng.
D. Cả 3 phương án trên đều đúng.
Trả lời: D là đáp án đúng.
Câu 51: Trong năm 2023, ông H đã sử dụng trang mạng xã hội (Zalo, facebook...) cá nhân để chia sẻ thông tin với nội dung cổ súy các hủ tục; căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022), hành vi của ông H có thể phải chịu mức phạt hành chính nào trong 04 mức phạt sau đây?
A. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;
B. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;
C. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng;
D. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Trả lời: A là đáp án đúng.
(Theo điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022), người nào lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, di đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng).
Câu 52: Một người vi phạm lần đầu về hành vi trồng cây có chứa chất ma túy. Hỏi số cây người đó trồng ít nhất là bao nhiêu cây thì bị xử lý hình sự theo Điều 247 - Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: “Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma túy”?
A. 100 cây
B. 200 cây
C. 300 cây
D. 500 cây
Trả lời: D là đáp án đúng.
Câu hỏi 53: Theo Luật Biên giới quốc gia năm 2003, việc qua lại biên giới của nhân dân trong khu vực biên giới được thực hiện tại vị trí nào dưới đây?
A. Tại cửa khẩu.
B. Tại nơi mở ra cho qua lại biên giới.
C. Tại cửa khẩu hoặc nơi mở ra cho qua lại biên giới.
D. Tại đường mòn biên giới.
Trả lời: C là đáp án đúng (Theo khoản 1 Điều 15 Luật BGQG).
[bookmark: _GoBack]Câu 54: Theo quy định của Luật Biên giới quốc gia; người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới quốc gia phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?
A. Phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp.
B. Phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
C. Phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
D. Không cần các điều kiện nêu trên.
Trả lời: C là đáp án đúng (Theo khoản 2 Điều 15 Luật BGQG).
